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BẢNG TỰ CHẤM ĐIỂM THI ĐUA ĐƠN VỊ 
Năm học: 2018-2019
	Stt
	NỘI DUNG
	Điểm

	
	
	Q.định
	Tự chấm
	Đạt

	I
	CHẤP HÀNH ĐƯỜNG LỐI, CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC ( 10đ )
	
	
	 

	1
	Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước; qui chế, qui định chuyên môn của ngành.
(Vi phạm một trong những quy định trên ở mức độ xử lý: khiển trách: 0 điểm; ở mức cảnh cáo trở lên: Không xếp loại thi đua
	3*
	
	 

	2
	Tổ chức, thực hiện tốt kế hoạch công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Giữ mối quan hệ tốt và tích cực tham gia các họat động của địa phương trên địa bàn đơn vị trú đóng khi có yêu cầu
	2
	
	 

	3
	Thực hiện tốt qui chế dân chủ đơn vị, đảm bảo công tác 3 công khai trong đơn vị theo đúng quy định 
	2
	
	 

	4
	Tổ chức Đảng, Đoàn thể (CĐ, Đoàn TN) được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ, vững mạnh trở lên.
- Một trong các tổ chức xếp loại trung bình trừ: 01 điểm.
- Một trong các tổ chức xếp loại yếu: Không xếp loại thi đua
	3*
	
	 

	
	Cộng mục 1:
	10
	
	

	II
	 THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GD( 40đ)
	
	
	 

	1
	Kết quả cuối năm về chất lượng giáo dục toàn diện, chuyên môn ở đơn vị so với chỉ tiêu đăng ký đầu năm (có so sánh với năm học trước)

    - đạt chỉ tiêu trở lên                   : 04 điểm;

    - đạt 80 - <100%                        : 03 điểm;

    - đạt 60 - <  80%                        : 02 điểm;

    - đạt 50 - <  60%                        : 01 điểm;

    - Dưới 50%                                : Không xếp loại 
	4*
	
	 

	2
	Đảm bảo chất lượng hiệu quả đào tạo (có tính kết quả hoàn thành chương trình GDMNTE5T):

- Hoàn thành chương trình GDMNTE5T đạt từ 90% trở lên: 4 điểm

- Hoàn thành chương trình GDMNTE5T đạt từ 80 - < 90% : 3 điểm

- Hoàn thành chương trình GDMNTE5T đạt từ 70 - < 80% : 2 điểm

- Hoàn thành chương trình GDMNTE5T đạt từ 60 - < 70% : 1 điểm
	4
	
	

	3
	Xây dựng và tổ chức, thực hiện tốt nội qui của đơn vị, qui chế làm việc của lãnh đạo đơn vị, quy chế phối hợp, quy chế chuyên môn… Có kế họach công tác của đơn vị, của bộ phận theo tháng, học kỳ, năm học cụ thể
	2
	
	 

	4
	Thực hiện tốt kế họach phát triển giáo dục theo chỉ tiêu đề ra. Giảm được tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng, béo phì (theo đăng ký chỉ tiêu với Phòng GDĐT và có so sánh với năm học trước).
	2
	
	 

	5
	Thực hiện nghiêm túc chương trình, nội dung, kế họach dạy học chính khóa. Tổ chức tốt các mặt họat động giáo dục ngoại khóa theo quy định. 
	3
	
	 

	6
	Tổ chức đăng ký và thực hiện tốt phong trào: “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, chất lượng giáo dục tòan diện. 
	3
	
	 

	7
	- Có phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến công tác. Thực hiện công tác phổ biến, áp dụng SKKN, cải tiến tại đơn vị. số CBGVNV tham gia viết SKKN/tổng số CBGVNV ( trừ bảo vệ, phục vụ, cấp dưỡng)

+ Đạt 80% trở lên: 1.5 điểm;

+ Đạt 70% trở lên: 1 điểm;

+ Đạt 50% trở lên: 0.5 điểm;

+ Đạt dưới 50%   : 00 điểm.
- SKKN của đơn vị gửi về Hội đồng chấm SKKN của huyện, được Hội đồng công nhận đạt tỷ lệ cao so với số lượng SKKN gửi đi.

+ Đạt 80% trở lên: 1.5 điểm;

+ Đạt 70% trở lên: 1 điểm;

+ Đạt 50% trở lên: 0.5 điểm;

+ Đạt dưới 50%   : 00 điểm.
	3
	
	 



	8
	Có học sinh đạt giải trong các hoạt động giao lưu các môn văn hóa – văn nghệ - TDTT (tính theo giải cá nhân)

     - Cấp tỉnh, khu vực: Giải I: 4đ, Giải II: 3.5đ, Giải III: 3đ, Giải KK: 2.5đ);

     - Cấp huyện: Giải I: 2 điểm, Giải II: 1.5đ, Giải III: 1đ, Giải KK: 0.5đ.

(Chỉ  tính điểm cao nhất một lần ở mỗi cấp đạt được.)
	4
	
	 

	9
	Đơn vị có học sinh tham gia các Hội thi, Hội thao (theo chương trình của Sở, Phòng GDĐT, đoàn thể...) được tính theo toàn đoàn:

     - Giải I    : 4 điểm;
     - Giải II   : 3 điểm;
     - Giải III  : 2 điểm;
     - Giải KK hoặc có tham gia tích cực, đầy đủ số lượng theo quy định: 1 điểm.
	4
	
	

	10
	Tố chức tốt thao giảng, dự giờ …tạo điều kiện cho giáo viên học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và nâng cao tay nghề. Quản lý tốt các nhóm lớp chưa phép
	2
	
	 

	11
	Tỷ lệ chuyên cần đảm bảo theo tiêu chuẩn phổ cập GDMNTE 5T (có so sánh với năm học trước).
	2
	
	

	12
	Quan hệ gắn bó và phát huy vai trò của BĐD Cha mẹ học sinh để chăm sóc giáo dục học sinh, quan tâm đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 
	2
	
	 

	13
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy 
	2
	
	 

	14
	Đảm bảo chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất, báo cáo nhanh. Tham gia đầy đủ mọi cuộc họp, giao ban, tập huấn …do Sở, Phòng GDĐT tổ chức. Chậm 1 báo cáo trừ 0.5 điểm.
	3
	
	 

	
	Cộng mục 2: 
	40
	
	

	III
	XÂY DỰNG, BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CB,GV (20đ)
	
	
	 

	1
	CB-GV-CNV thực hiện tốt nội qui, qui chế chuyên môn, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Có 95% số CB-GV-NV trong đơn vị đạt danh hiệu LĐTT trở lên.  
	3
	
	 

	2
	Xây dựng tập thể CB-GV-CNV đoàn kết, yêu nghề, tôn trọng, thương yêu học sinh
	3
	
	 

	3
	Tỉ lệ giáo viên có trình độ trên chuẩn (có tính số đang đi học):

      -   70% trở lên  : 3 điểm;
      -   60 - < 70%   : 2 điểm;

      -   50 - < 60%   : 1 điểm
	3      
	
	 

	4
	Đơn vị tạo điều kiện cho CB-GV-NV nâng cao trình độ trên chuẩn. Thực hiện nghiêm chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị thường xuyên và định kỳ theo qui định (Đạt 100% số lượng được triệu tập phải tham gia lớp học).
	3
	
	

	5
	Có giáo viên tham gia các Hội thi, phong trào do Sở, Phòng và các đoàn thể của tỉnh tổ chức. Giáo viên đạt thành tích trong hội thi:

- GVDG cấp tỉnh: Giải I 4 điểm; Giải II 3,5 điểm; Giải III 3 điểm; Giải KK, công nhận 2,5 điểm;

- GVDG cấp huyện và các giải phong trào cấp tỉnh: Giải I 3 điểm; Giải II 2,5 điểm; Giải III 2 điểm; Giải công nhận- KK 1,5 điểm;

- Đạt giải phong trào cấp huyện: Giải I 2 điểm; Giải II 1,5 điểm; Giải III 1 điểm; Giải KK 0,5 điểm;
(Chỉ  tính điểm cao nhất một lần ở mỗi cấp đạt được.)
	4
	
	 

	6
	Chăm lo tốt vật chất, tinh thần CB-GV-CNV. Không  có nguời sinh con thứ ba. Đơn vị có CB-GV-NV sinh con thứ ba (nếu không nằm trong quy định cho phép): không xếp loại thi đua
	2*
	
	 

	7
	Không để xảy ra tham ô, lãng phí, tiêu cực trong đơn vị. Có cá nhân bị kỷ luật khiển trách (0 điểm/đơn vị), bị cảnh cáo trở lên: không xếp loại thi đua.
	2*
	
	 

	
	Cộng mục 3:
	20
	
	

	IV
	 XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC ( 15đ)
	
	
	 

	1
	Thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng, sửa chữa  CSVC 
	2
	
	 

	2
	Bảo quản tốt và sử dụng ĐDDH, làm mới ĐDDH đạt hiệu quả cao
	2
	
	 

	3
	Bảo quản tốt CSVC, lớp học, sân trường, nhà vệ sinh sạch đẹp, chú trọng cảnh quan, môi trường sư phạm.
	3
	
	 

	4
	Quan tâm xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ
	2
	
	 

	5
	Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong và ngoài trường. Thực hiện tốt công tác phòng chống tai nạn, thương tích. Đạt danh hiệu đơn vị an tòan.
(Để xảy ra trường hợp không an toàn trong nhà trường: 0 điểm)
	2
	
	 

	6
	Đảm bảo tốt công tác phòng chống cháy nổ tại đơn vị, không để xảy ra mất mát tài sản. Đạt danh hiệu đơn vị văn hóa .
	2
	
	 

	7
	Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục
	2
	
	 

	
	Cộng mục 4
	15
	
	

	V
	 PHONG TRÀO THI ĐUA THIẾT THỰC, HIỆU QUẢ ( 15đ )
	
	
	 

	1
	Đăng ký, phát động, sơ tổng kết phong trào thi đua đạt hiệu quả, có chất lượng. Bình xét thi đua, khen thưởng đúng quy trình, thực chất.
	1
	
	 

	2
	Đảm bảo số cá nhân trong đơn vị hoàn thành nhiệm vụ; không có giáo viên yếu, kém.
	2
	
	 

	3
	Đảm bảo tỉ lệ cá nhân đạt danh hiệu “Lao động Tiên tiến”, danh hiệu “ Tập thể Lao động Tiên tiến” theo quy định
	3
	
	 

	4
	Các tổ chuyên môn có cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở (tính số lượng tối đa số CSTĐ theo tỷ lệ 15% số cá nhân đạt LĐTT của đơn vị, trường hợp số lượng tổ nhiều hơn số lượng tối đa số CSTĐ có thể đạt được của toàn trường thì không trừ điểm)
	3
	
	 

	5
	Có cá nhân đạt CSTĐ cấp tỉnh
	2
	
	 

	6
	Hồ sơ thi đua đầy đủ, đảm bảo nội dung, thể thức.
	2
	
	 

	7
	Cá nhân có sáng kiến được Hội đồng cấp tỉnh công nhận
	2
	
	

	
	Cộng mục 5
	15
	
	

	
	 Điểm thưởng (không quá 5 điểm )
	
	
	 

	
	 TỔNG ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC 
	100
	
	 


Lưu ý:

- Điểm thưởng ( không quá 5 điểm): 
	Stt

	Điểm cộng
	Tối đa 5 điểm
	Tự

chấm
	Điểm chấm

của HĐ

	1
	Vượt các chỉ tiêu năm học đã đề ra. Hoặc có cá nhân đạt giải trong Hội thi Trò chơi dân gian, Hát múa dân ca tỉnh; Hội thi xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.
	1 điểm
	
	

	2
	Trong số cá nhân đề nghị khen thưởng cấp tỉnh, không giữ chức vụ lãnh đạo đạt tỷ lệ 60 % trở lên.
	1 điểm
	
	

	3
	Trong năm cá nhân hoặc tập thể được Sở GDĐT, Bộ GDĐT khen thưởng trong phong trào “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”
	1 điểm
	
	

	4
	Có giáo viên đạt giải thưởng VMĐ cấp tỉnh.

(Có giải I, II, III, KK đều được tính 1 điểm)
	1 điểm
	
	

	5
	Vượt chỉ tiêu tiết kiệm điện so với số giao đầu năm ( không cần có giấy khen)
	1 điểm
	
	


- Kèm theo bảng tự chấm điểm là báo cáo diễn giải của từng đơn vị có số liệu chứng minh cụ thể;
- Các tiêu chí chưa tốt sẽ bị trừ số điểm tương ứng (trừ 0.25, 0.5, 1.0, 2.0 hoặc trừ hết số điểm quy định);
- Tập Thể Lao động Xuất sắc: Tổng điểm đạt từ  95 điểm trở lên. Không vi phạm các không chế (*) và phải có CSTĐ cơ sở.
- Tập Thể Lao động Tiên tiến:  Tổng điểm đạt từ  90 điểm đến cận 95 điểm. Không vi phạm không chế (*).
- Giấy khen của UBND huyện cho Tập thể hoặc đơn vị:  Tổng điểm đạt từ  80 điểm đến cận 90 điểm hoặc có mặt công tác nổi trội xuất sắc trong năm học.
- Dưới 80 điểm: không xét.
- Nhằm tránh sự áp đặt và hướng đến sự sát hợp hơn với tình hình thực tiễn của từng bậc học và các tập thể; trưởng cụm thi đua căn cứ vào bảng điểm này và lượng hóa lại điểm và tiêu chí cho phù hợp.
( ngoài ra khi xét danh hiệu TTLĐXS và TTLĐTT phải căn cứ theo Điều 27, 28 của Luật Thi đua - Khen thưởng)
Đơn vị tự xếp loại: ………………….
	
	……….., ngày     tháng    năm 201…

	Người lập bảng
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


